KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN TIN HỌC, LỚP 7
Dự kiến Trắc nghiệm (28 câu – 7 điểm), Tự luận (3 câu – 3 điểm)
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TG
	TNKQ
	TG
	TL
	TG
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng 

	Nội dung 1. Thiết bị vào – ra (2)
	2
	1,5 phút
	1
	1,5 phút 
	1
	5 phút 
	
	
	17,5%
(1,75 điểm)

	
	
	Nội dung 2. Phần mềm máy tính 
	1
	0.75 phút 
	2
	3 p
	1
	5p
	
	
	17,5%%
(1,75 điểm)

	
	
	Nội dung 3. Quản lí dữ liệu trong máy tinh .
	1
	0.75p
	1
	1,5 p
	
	
	
	
	2,5%(0.25 điểm)

	2
	Chủ đề C.Tổ chức lưu trữ tìm kiếm và trao đổi thông tin 
	Nội dung 1. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet
	5
	3.75 p
	7
	10,5 p
	
	
	
	
	30%(3 điểm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề D. Đạo đức , pháp luật và văn hóa trong môi trường số 
	Nội dụng . Ứng xử trên mạng 
	7
	5,3 p
	
	
	
	
	
	1
(5 p)
	27,5%(2,75 điểm)

	Tổng
	16
	
	12
	
	
	2
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	40 %
	30 %
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%




2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN TIN HỌC LỚP 7
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng .
	1. Sơ lược về các thành phần của máy tính 
	Nhận biết
-Biết và nhận ra các thiết bị vào ra có nhiều loại , hình dạng khác nhau .(chuột, bàn phím, màn hình, loa…..( Câu 1,2)
-Biết được chức năng của thiết bị vào –ra trong thu nhận , lưu trữ , xử lí, truyền thông tin.( chuột, bàn phím, màn hình, loa, máy quyet ….
Thông hiểu
- Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách , gây ra lỗi cho thiết bị .Câu 3
Vận dụng
· Sử dụng thiết bị một cách an toàn và có trách nhiệm  Câu 1TL
Vận dụng cao
- Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.
	2 (TN)
	1 (TN)
	1 (TL)
	

	
	
	2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng  
	Nhận biết
- Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu , có thể được lưu trữ trong máy tính .
-Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã được sử dụng ( phần mèm luyện gõ phím, Word, Paint….) Câu 4, 5
-Nêu được một số biện pháp bảo vệ máy tính cá nhân , tài khoản và dữ liệu cá nhân ( Cài mật khẩu máy tính, đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm việc , sao chép dữ liệu , quyet virus..)
Thông hiểu
- Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lí của hệ điều hành , qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng 
-Phân biệt loại tệp thông qua phần mở rộng 
Câu 6,7,8  
Vận dụng
-Thao tác thành thạo với tệp và thư mục khi làm việc với máy tính để giải quyết các nhiệm vụ khác nhau trong học tập và trong cuộc sống  
Câu 2 TL
Vận dụng cao
- Mở được tài khoản… .
	2 (TN)
	3 (TN)
	1 (TL)
	







03. BẢNG HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ 
GIỮA KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP 7
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

























3










	Chủ đề C.Tổ chức lưu trữ , tìm kiếm và trao đổi thông tin
















Chủ đề D. Đạo đức pháp luật và văn hóa trong môi trường sống  
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet. 
	Nhận biết
- Nhận biết một số website là mạng xã hội ( Facebook, You Tube, Zalo, Instagram…)
-Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ …về Video , Website nhà trường chứa các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường ..)  Câu 9,20, 22, 25,27
-Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội : kết nối , giao lưu , chia sẻ , thảo luận và trao đổi thông tin …
Thông hiểu
-Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái . Câu 10,11,12,17,18,19,21
Vận dụng
- Sử dụng một số chức năng cơ bản của mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin : tạo tài khoản , hồ sơ trực tuyến , kết nối với bạn cùng lớp . 
Vận dụng cao
- Sử dụng các chức năng để kết nối các bạn cùng lớp , chia sẻ tài liệu học tập , tạo nhóm trao đổi .
	5 (TN)
	7 (TN)
	
	

	
	
	Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số 
	Nhận biết
-Biết được tác hại của bệnh nghiện internet
-Nêu được cách ứng xử hợp lí khi gặp trên mạng hoặc các kênh truyền thông tin số những thông tin có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi. Câu 13,14,15,16,23,24
- Thông hiểu
-Nêu được một số ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin và kênh truyền thông tin 
- Vận dụng
-Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết , chẳng hạn khi bị bắt nạt trên mạng .
-Lựa chọn các biện pháp phòng tránh bệnh nghiện internet
Vận dụng cao
-Thực hiện được giao tiếp qua mạng ( trực tuyến hay không trực tuyến ) theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự , theo hiện ứng xử có văn hóa . Câu 3 TL
	7 (TN)
	0 (TN)
	
	1(TL)

	Tổng
	
	16
(TN)
	12
(TN)
	2
(TL)
	1
(TL)

	Tỉ lệ
	
	40 %
	30 %
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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Đề minh họa
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I , NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút
Không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh: 	Mã số học sịnh:..................
I. TRẮC NGHIỆM (28 CÂU - 7 ĐIỂM)
Chủ đề A, C,D.
Câu 1 (NB). Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài ?
A. Máy ảnh 		B. Micro	C. Màn hình 		D.Loa 
Câu 2 (NB ). Em hãy cho biết bàn phím nhập dữ liệu nào vào máy tính ?  
A. = âm thanh      	                              B. =hình ảnh 
C. =Văn bản 				D. = di chuyển 
Câu 3 (TH). Thao tác nào sau đây để tắt máy tính một cách an toàn ? 
A.Sử dụng nút lệnh shut down của window.			
B.Sử dụng nút lệnh restart của window.
C. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.								
D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm .
Câu 4 (NB).Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành :
A. Windows Phone.		                       B. Window7.
C. Windows 10.				             D. Windows exporer .
Câu 5 (NB). Chức năng nào sau đây không phải hệ điều hành ?:
A. Tạo và chỉnh sưả nội dung một tệp hình ảnh . 			
B.Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa .
C. Điều khiển các thiết bị vào ra .			
[bookmark: _GoBack]D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính .
Câu 6 (TH).:Em hãy chỉ ra  phần mềm ứng dụng trong các phương án sau 
A. Wimdow 10		B. Gmail			C. Linux	D. Window 8
Câu 7 (TH). Em hãy chỉ ra loại tệp có thể sử dụng trong Word. 
A. jpg				B. Mp3.
C. avi.					D doc.docx.
Câu 8 (TH). Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì ? :
A. Tệp chương trình máy tính 			
B. Không có loại tệp này 
C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsof Word			
D. Tệp dữ liệu video
Câu 9 (NB). Mật khẩu nào sau đây mạnh nhất 
A. 12345678.			B. 2n#M1nhKh0a.
C. matkhau				D. Anminhkhoa.
Câu 10 (Th). Hãy chọn phát biểu sai ?
A. Lưu trữ bằng công nghệ đám mây tránh dược rơi , mất , hỏng dữ liệu 		B. Lưu dữ liệu vào thẻ nhớ, usb để tránh bị mất dữ liệu   		
C. Lưu trữ bằng đĩa cứng thì chứa được dung lượng lớn 		
D. Cần đặt mật khẩu cho máy tính để đảm bảo dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Câu 11 (TH).  Phương án nào sau đây không phải là lợi ích của việc tổ chức lưu trữ tập trên máy tính một cách hợp lí?
A. Giúp em làm việc chuyên nghiệp hơn.
B. Giúp em tìm được tài liệu nhanh hơn khi dữ liệu trên máy tính ngày càng nhiều.
C. Máy tính sẽ chạy nhanh hơn.
D. Giúp em dễ dàng quản lí công việc không bị nhầm lẫn.
Câu 12 (TH). Việc nào sau đây là không đúng khi quản lí tệp và thư mục trên máy tính
A. Đặt tên tệp hợp lí, ngắn gọn gợi nhớ đến nội dung của tệp.
B. Phân loại dữ liệu trước khi lưu trữ.
C. Các tài liệu cùng loại đặt trong một thư mục.
D. Tạo nhiều tệp và thư mục giống nhau trên nhiều ổ đĩa.


Câu 13 (NB).  Chọn phương án ghép sai. Ưu điểm của mạng xã hội là:
A. Giúp người sử dụng kết nối với người thân, bạn bè.
B. Hỗ trợ người sử dụng giảng dạy và học tập.
C. Tăng khả năng giao tiếp trực tiếp.
D. Là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả

Câu 14 (NB).  Những việc nào sau đây em không nên thực hiện khi giao tiếp qua mạng?
A. Viết tất cả các ý kiến của mình bằng chữ hoa để gây ấn tượng.
B. Tôn trọng người đang trò chuyện với mình.
C. Sử dụng các từ viết tắt khi trò chuyện trực tuyến để tiết kiệm thời gian.
D. Đối xử với người khác theo cách em muốn được đối xử trực tuyến.
Câu 15(NB):  Em cần làm gì để tránh gặp thông tin xấu trên mạng?
A. Chỉ truy cập vào các trang thông tin có nội dung phù hợp với lứa tuổi.
B. Không nháy chuột vào các thông tin quảng cáo gây tò mò, giật gân, dụ dỗ kiếm tiền.
C. Xác định rõ mục tiêu mỗi lần vào mạng để không sa đà vào các thông tin không liên quan.
D. Tất cả các điều trên
Câu 16(NB) Những phương án nào là tác hại của bệnh nghiện Internet?
A. Sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần giảm sút.
B. Thiếu kết nối với thế giới thực, mất dần các mối quan hệ bạn bè, người thân.
C. Dễ bị lôi kéo vào các việc xấu trên mạng. 
D. Lãng phí thời gian của bản thân.
E. Khó tập trung vào công việc, học tập. 
F. Tất cả phương án trên.
Câu 17(TH): Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
A. Khởi động phần mềm đồ hoạ máy tính.
B. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của em.
C. Vẽ thêm cho ngôi nhà một cửa sổ.
D. Tô màu đỏ cho mái ngói.
Câu 18(TH): Việc nào sau đây không phải là chức năng của hệ điều hành?
A. Sao chép tệp văn bản CaDao.docx từ ổ cứng sang USB.
B. Tìm kiếm từ “quê hương" trong tệp văn bản CaDao.docx.
C. Đổi tên tệp CaDao.docx trên USB thành CaDao-DanCa.docx
D. Xoa tệp dữ liệu CaDao.docx khỏi ổ đĩa cứng.
Câu 19(TH): Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?
A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính
B. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts
C. Xoá tệp phông chữ khỏi thư mục Download của máy tính. 
D. Thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản từ Times New Roman sang Arial.
Câu 20 (NB): . Em dùng phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả các hoạt động của em trong ngày Chủ nhật. Phương án nào sau đây không phải là chức năng của phần mềm ứng dụng?
A. Khởi động phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả hoạt động của em trong ngày Chủ nhật.
B. Thêm hoạt động “Nấu cơm” vào sơ đồ tư duy.
C. Sửa hoạt động “Nấu cơm” thành “Chuẩn bị bữa ăn gia đình”.
D. Xoá hoạt động “Đến chơi nhà bạn Khoa” khỏi sơ đồ tư duy.
Câu 21(TH):  Việc nào sau đây không thuộc chức năng của hệ điều hành?
A. Khởi động phần mềm trình chiếu.
B. Soạn thảo nội dung trình chiếu.
C. Sao chép tệp trình chiếu đến vị trí khác.
D. Đổi tên tệp trình chiếu.
Câu 22(NB): Phương án nào sau đây là những ví dụ về hệ điều hành?
A. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
B. Google Docs, Google Sheets, Google Slides.
C. Writer, Calc, Impress.
D. Windows, Linux, iOS.
Câu 23(NB):  Phương án nào sau đây chứa một phần mềm không phải là hệ điều hành?
A. Android, Windows, Linux.
B. Windows, Linux, macOS.
C. Windows, Google Chrome, Linux.
D. iOS, Android, Windows Phone.
Câu 24( NB): Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính?
B. .pptx, .ppt, .odp.
A. .docx, .rtf, .odt.
D. .com, .exe, .msi.
C. .xlsx, .csv, .ods.
Câu 25(NB): Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp dữ liệu âm thanh?
B.mp3.
A. .sb3.
D. .com.
C. .avi.
Câu 26(TH): Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
A. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành. 
C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
D. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng độc lập, không phụ thuộc gì nhau.
Câu 27(NB): Việc nào sau đây không phải là cách mở File Explorer?
A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
B. Nháy chuột vào biểu tượng máy tính
C. Nháy đúp chuột vào bất kì biểu tượng thư mục nào trên màn hình nền. trên thanh công việc.
D. Nháy đúp chuột vào thư mục bất kì trên màn hình nền.

Câu 28(NB): Chọn phương án ghép sai. Nhược điểm của mạng xã hội là:
A. Lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng khắp.
B. Được sử dụng để lấy cắp dữ liệu.
C. Làm ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất và tinh thần của người sử dụng.
D. Là môi trường lí tưởng cho việc bắt nạt và đe doạ trực tuyến
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 CÂU - 3 ĐIỂM)
Câu 1(1 điểm).  Em cần thay đổi ngày giờ của máy tính. Em hãy cho biết hệ điều hành hay phần mềm ứng dụng giúp em làm việc đó? Tại sao?
Câu 2(1 điểm). Em hãy nêu các bước thực hiện để di chuyển một thư mục

Câu 3(1 điểm)   Em hãy nêu các lợi ích và rủi ro khi tham gia vào mạng xã hội. Theo em học sinh phổ thông có nên sử dụng mạng xã hội không? Vì sao?







----------------- Hết --------------



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 CÂU – 7 ĐIỂM)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	A+C



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	F
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN (3 CÂU – 3 ĐIỂM)
Câu 1. => Đáp án:   Em cần thay đổi ngày giờ của máy tính bằng chức năng của hệ điều hành. Đó là vì đồng hồ máy tính là thiết bị do hệ điều hành quản lí. Mọi phần mềm ứng dụng (có sử dụng thời gian) trên cùng một hệ điều hành sử dụng chung dữ liệu về thời gian do hệ điều hành cung cấp. (1 điểm)
Câu 2. => Đáp án (1 điểm)
Các bước thực hiện để di chuyển một thư mục.
Bước 1. Mở chương trình File Explorer bằng cách nháy chuột vào biểu tượng thư mục trên thanh công việc.
Bước 2. Nhảy nút phải chuột vào thư mục muốn di chuyển, chọn lệnh Cut (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + X). 
Bước 3. Mở thư mục muốn di chuyển đến, nháy nút phải chuột vào chỗ trống ở khung bên phải cửa sổ File Explorer, chọn lệnh Paste (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V)
Câu 3. => Đáp án:  Mạng xã hội có nhiều ưu điểm vượt trội mang đến các lợi ích cho người sử dụng, tuy nhiên nó cũng có các nhược điểm có thể gây rủi ro, ảnh hưởng xấu nếu người sử dụng không có kiến thức và bất cẩn, nhất là các em học sinh.
Lợi ích của mạng xã hội đối với người sử dụng: Việc kết nối với xã hội rất quan trọng đối với sự phát triển tâm lí của lứa tuổi học sinh. Bằng cách kết nối với những người khác thông qua mạng xã hội, em có thể:
• Phát triển các kĩ năng xã hội tốt hơn.
• Cảm thấy bớt bị cô lập.
• Cập nhật và hiểu biết về các vấn đề văn hoá và xã hội mới. 
• Gắn kết với bạn bè.
• Sáng tạo và chia sẻ ý tưởng của mình với bạn bè.
• Được trang bị tốt hơn các kiến (1 điểm )


